SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

	
	Thực hiện 
vụ đông xuân
năm 2015
	Thực hiện
vụ đông xuân

năm 2016
	% so sánh 

	I. Tổng DTGT cây hàng năm (ha)
	104.634,9
	103.888,7
	99,3

	   1. Cây lương thực
	
	
	

	       Trong đó: + Lúa
	53.621
	53.209
	99,2

	                        + Ngô
	8.480
	8.528,7
	100,6

	                        + Khoai lang
	5.379
	5.074
	94,3

	   2. Cây thực phẩm
	
	
	

	       Trong đó: Rau các loại
	17.766
	17.952
	101,0

	   3. Cây công nghiệp hàng năm
	
	
	

	       Trong đó: + Lạc 
	10.053
	9.862
	98,1

	                        + Đỗ tương
	385,5
	447,5
	116,1

	                        + Thuốc lá
	159,0
	173,0
	108,8

	II. Năng suất một số cây trồng chính (Tạ/ha)
	
	
	

	                 + Lúa
	59,2
	59,7
	100,8

	                 + Ngô
	38,8
	39,2
	101,0

	                 + Khoai lang
	107,8
	108,9
	101,1

	                 + Lạc
	24,9
	25,5
	102,4

	                 + Đỗ tương
	18,7
	19,1
	102,3

	                 + Thuốc lá
	22,6
	22,7
	100,3

	III. Sản lượng một số cây trồng chính (Tấn)
	
	
	

	                 + Lúa
	317.276
	317.407
	100,0

	                 + Ngô
	32.887
	33.417
	101,6

	                 + Khoai lang
	57.973
	55.258
	95,3

	                 + Lạc
	25.050
	25.162
	100,4

	                 + Đỗ tương
	10.052,7
	9.861,7
	98,1

	                 + Thuốc lá
	360
	393
	109,2

	IV. Chăn nuôi (Thời điểm 1/4 hàng năm) (1000 con)
	
	
	

	Tổng đàn trâu
	59,0 
	57,0
	97,1

	Tổng đàn bò
	131,0 
	134,0
	102,2

	Tổng đàn lợn  
	1.149
	1186
	103,2

	Tổng đàn gia cầm
	14.187
	14.426
	101,7


